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Dự thảo



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý
 Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030. Đây là giai đoạn tiếp theo của Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 đã hết thời gian thực hiện. Tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) việc “Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện Chương trình theo các quy định hiện hành về quản lý nhiệm vụ và tài chính đối với các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; theo thẩm quyền, trách nhiệm tiến hành việc sửa đổi, bổ sung quy định quản lý chương trình nếu cần thiết” (khoản 1 mục IV Điều 1).
Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (PTTTDN) đã tiến hành rà soát các văn bản liên quan và nhận thấy cần thiết xây dựng văn bản mới hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 theo Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thay thế các văn bản hướng dẫn thực hiện trước đây (thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN) của Bộ trưởng Bộ KH&CN với các lý do chính như sau:
1. Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN được ban hành căn cứ vào Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 đến nay đã hết thời gian thực hiện, được thay thế bởi Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030.  Vì vậy, các  nội dung quản lý, hướng dẫn triển khai cần được nghiên cứu, xây dựng mới cho phù hợp với các quy định mới tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg, phù hợp với các quy định hiện hành đồng thời khắc phục được một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai các văn bản giai đoạn trước đây.
2. Triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 được thống nhất, phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong thực tế triển khai các văn bản hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 trước đây đã nảy sinh một số khó khăn, tồn tại cần nghiên cứu, sửa đổi như việc hỗ trợ các dự án đầu tư thuộc Chương trình để đảm bảo nhiệm vụ và giải pháp thực hiện về phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính để thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ và kết nối với các thị trường khác.
2. Phối hợp và triển khai đồng bộ các chương trình, đề tài, dự án có liên quan đến phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
3. Kế thừa, kiện toàn và khắc phục một số tồn tại, hạn chế các quy định về xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tại Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN
1. Tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư
- Xây dựng dự thảo Thông tư, họp Ban Soạn thảo, góp ý, thảo luận về việc xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Thông tư; dự thảo Tờ trình, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và các tài liệu trong hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư.
2. Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư
- Dự thảo Thông tư được gửi lấy ý kiến của các các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số….).
- Tổng hợp ý kiến góp ý, xây dựng thành Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến.
- Tổ chức họp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về nội dung của dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
4. Làm việc với Vụ Pháp chế về thẩm định dự thảo Thông tư.
IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về kết cấu dự thảo Thông tư: gồm 05 Chương, 25 Điều và 01 Phụ lục, cụ thể:
a) Chương I (từ Điều 1 đến Điều 5) về Quy định chung, gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nhiệm vụ thuộc Chương trình; Nguyên tắc chung xác định nhiệm vụ thuộc Chương trình; Mã số nhiệm vụ thuộc Chương trình.
b) Chương II (từ Điều 6 đến Điều 13) về Tiêu chí, điều kiện lựa chọn, nội dung hỗ trợ, gồm: Đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình; Dự án phát triển tổ chức trung gian, mạng lưới tổ chức trung gian và mạng lưới chuyên gia của thị trường khoa học và công nghệ; Dự án tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; Dự án xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Dự án truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Nhiệm vụ hàng năm, định kỳ về xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Dự án đầu tư, phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ.
c) Chương III (từ Điều 14 đến Điều 17) về Xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gồm: Xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình; Xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ về xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Xác định, tổ chức thực hiện dự án đầu tư thuộc Chương trình; Kinh phí thực hiện Chương trình.
d) Chương IV (từ Điều 18 đến Điều 23) về Tổ chức quản lý Chương trình, gồm: Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ; Đơn vị quản lý các nhiệm vụ của Chương trình; Đơn vị quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; Ban Chủ nhiệm Chương trình; Trách nhiệm, quyền hạn của các bộ, ngành, địa phương; Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ.
đ) Chương V (từ Điều 24 đến Điều 25) về Điều khoản thi hành, gồm: Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm thi hành.
e) Phụ lục bao gồm 32 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư.
2. Dự thảo Thông tư quy định các nội dung chính như sau:
a) Quy định về nhiệm vụ thuộc Chương trình gồm: [1] Đề tài khoa học và công nghệ; [2] Dự án khoa học và công nghệ (Dự án phát triển tổ chức trung gian, mạng lưới tổ chức trung gian và mạng lưới chuyên gia của thị trường khoa học và công nghệ; Dự án tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; Dự án xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Dự án truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ); [3] Nhiệm vụ hàng năm, định kỳ về xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ; [4] Dự án đầu tư, phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ.
b) Quy định về xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình; xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ về xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ; xác định, tổ chức thực hiện dự án đầu tư thuộc Chương trình.
c) Quy định về trách nhiệm của Đơn vị quản lý các nhiệm vụ của Chương trình là Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ như sau:
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình; tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ; thống nhất với các đơn vị có liên quan về việc điều chỉnh nội dung, kinh phí thông qua Vụ Kế hoạch-Tài Chính trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định.
- Tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
- Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, sơ kết giữa kỳ, báo cáo đánh giá và tổng kết việc thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết và tổng kết hoạt động của Chương trình.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
- Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hình thức khen thưởng tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có biện pháp xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình.
- Tư vấn, hỗ trợ hoạt động giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ được tạo ra từ các nhiệm vụ thuộc Chương trình; báo cáo tình hình khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ tạo ra từ các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
- Xây dựng, duy trì, cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên trang tin điện tử của Chương trình; thông tin tuyên truyền về hoạt động của Chương trình; phổ biến và nhân rộng kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
d) Quy định về trách nhiệm của đơn vị quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia như sau:
- Phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tài chính, quản lý kinh phí, cấp kinh phí, thanh quyết toán kinh phí; kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất nhiệm vụ, điều chỉnh kinh phí, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ;.
- Phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách thực hiện Chương trình;  tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định kinh phí nhiệm vụ; ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng các nhiệm vụ của Chương trình; trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước của các nhiệm vụ.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo định kỳ, sơ kết giữa kỳ, báo cáo đánh giá và tổng kết việc thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết và tổng kết hoạt động của Chương trình theo chức năng được phân công.
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liến quan xử lý tài sản sau khi kết thúc nhiệm vụ của Chương trình và các nhiệm vụ khác được giao liên quan đến quản lý kinh phí thực hiện Chương trình theo các quy định quản lý tài chính của Chương trình và các quy định hiện hành về sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.
đ) Quy định về Ban Chủ nhiệm Chương trình như sau:
- Ban Chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập. Ban Chủ nhiệm Chương trình gồm 07 đến 09 thành viên, trong đó có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thư ký và các ủy viên khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm.
- Ban Chủ nhiệm Chương trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia và Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 
Trên đây là dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030, Cục PTTTDN kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
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